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	SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BVĐKSĐ-VTTBYT
V/v mời báo giá cải tạo tủ điện                   điều khiển hệ thống xử lý nước thải thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
	Sa Đéc, ngày          tháng 8 năm 2025

	                               Kính gửi:  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam


Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- ThS. Cao Văn Tho - Phó Trưởng Phòng Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế; 
- Điện thoại: 0939.161.775.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- Nhận qua email: vttbyt.bvsd@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 13 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 19 tháng 8 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
(Đính kèm mẫu báo giá)
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Phụ lục kèm theo).
2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật tư - Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 20 ngày. 
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 2025.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng và cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ.
- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu thiết bị và chứng từ hợp lệ.
- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.
5. Các thông tin khác: 
Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu như sau:
- Báo giá theo mẫu đính kèm. 
- Các tài liệu chứng minh về thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với hàng hóa; các tài liệu liên quan.
- Giấy ủy quyền ký báo giá trong trường hợp người ký báo giá không phải là người đại diện theo pháp luật. 
- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp.
Trân trọng./.

	
	Nơi nhận:                                                                                  
· Như trên; 
· Trang TTĐT BV;
· Lưu: VT, VTTBYT. Tho (01b).  

	      GIÁM ĐỐC



      Trần Thanh Tùng




















DANH MỤC BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số              /BVĐKSĐ-VTTBYT ngày             tháng 8  năm 2025
của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

	Stt
	Nội dung
	Yêu cầu công việc
	Vật tư
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	
	
	
	Đơn vị tính
	Số lượng
	
	

	I
	Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

	Cải tạo, lắp đặt thay thế linh kiện hệ thống điều khiển tủ điện cho cụm bơm lọc, rửa màng-chế độ lọc, rửa tự động theo timer cho hệ thống xử lý nước thải
	
	
	
	

	1
	MCB-3P-63A-10KA 
	
	Cái
	01
	
	

	2
	MCB-3P-32A-10KA 
	
	Cái
	04
	
	

	3
	MCB-3P-25A-10KA 
	
	Cái
	02
	
	

	4
	Contactor-3P-18A-220AC
	
	Cái
	06
	
	

	5
	Overload 2.5-4A 
	
	Cái
	02
	
	

	6
	Overload 4-6A 
	
	Cái
	04
	
	

	7
	Timer ON-OFF RELAY 220V/ Dh48S-S + chân đế 
	
	Cái
	02
	
	

	8
	Công tắc hẹn giờ Selec TS2M1-2-16A-230V (2 kênh) 
	
	Cái
	01
	
	

	9
	Relay kính chân dẹp/ 8 chân/220v + đế 
	
	Cái
	08
	
	

	10
	Công tắc chuyển 3 vị trí (22mm) 
	
	Cái
	10
	
	

	11
	Nút nhấn nhả thường hở (NO)-có đèn xanh lá  220V/Ac  
	
	Cái
	04
	
	

	12
	Nút nhấn nhả thường đóng(NC)- ko đèn màu đỏ 
	
	Cái
	04
	
	

	13
	Đèn báo màu đỏ 220V/AC
	
	Cái
	01
	
	

	14
	Đèn báo màu xanh 220V/AC
	
	Cái
	01
	
	

	15
	Đèn báo màu vàng 220V/AC 
	
	Cái
	07
	
	

	16
	Đèn báo xanh lá 220V/AC 
	
	Cái
	10
	
	

	17
	Cầu đấu dây( Tép 25A) HYBT-25A 
	
	Cái
	50
	
	

	18
	Tủ điện ton 1.5mm sơn tĩnh điện 800x600x250mm 
	
	Cái
	001
	
	

	19
	Dây điện đơn Vcm 0.75mm2/ màu đỏ 
	
	mét
	100
	
	

	20
	Dây điện đơn Vcm 0.75mm2/ màu đen
	
	mét
	50
	
	

	21
	Phụ kiện máng nhựa + cos + mic tên tải 
	
	Bộ
	1
	
	

	II
	Phao báo mực nước  
	Cải tạo, lắp đặt chống tràn cho bể điều hoà, bể Anoxic của hệ thống xử lý nước thải
	
	
	
	

	1
	- Loại: Phao báo mực nước  
- Điện năng: 250 VCA /VCC 50/60 Hz
- Nhiệt độ max: 85oc/Áp suất max: 3.5 bar/Góc mở: 110o/Cấp bảo vệ: IP68
- Vật liệu phao: Copolymer 
polypropylene/Vật liệu cáp: Neoprene
- Chiều dài cáp: ≥3m 
- Cáp điện đến vị trí.
	
	Bộ
	2
	
	

	Tổng cộng:
(Bao gồm thuế, chi phí lắp đặt, cải tạo và chi phí khác)
	

	Số tiền bằng chữ:















Công ty/cơ sở: …………………….
Địa chỉ: ……………………………

BÁO GIÁ
Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải 
thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc


Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi .......................................... báo giá cung cấp việc Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, như sau:
1. Báo giá Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc: 
	Stt
	Nội dung
	Yêu cầu công việc
	Vật tư
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền
(VNĐ)

	
	
	
	Đơn vị tính
	Số lượng
	
	

	I
	Cải tạo tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

	Cải tạo, lắp đặt thay thế linh kiện hệ thống điều khiển tủ điện cho cụm bơm lọc, rửa màng-chế độ lọc, rửa tự động theo timer cho hệ thống xử lý nước thải
	
	
	
	

	1
	MCB-3P-63A-10KA 
	
	Cái
	01
	
	

	2
	MCB-3P-32A-10KA 
	
	Cái
	04
	
	

	3
	MCB-3P-25A-10KA 
	
	Cái
	02
	
	

	4
	Contactor-3P-18A-220AC
	
	Cái
	06
	
	

	5
	Overload 2.5-4A 
	
	Cái
	02
	
	

	6
	Overload 4-6A 
	
	Cái
	04
	
	

	7
	Timer ON-OFF RELAY 220V/ Dh48S-S + chân đế 
	
	Cái
	02
	
	

	8
	Công tắc hẹn giờ Selec TS2M1-2-16A-230V (2 kênh) 
	
	Cái
	01
	
	

	9
	Relay kính chân dẹp/ 8 chân/220v + đế 
	
	Cái
	08
	
	

	10
	Công tắc chuyển 3 vị trí (22mm) 
	
	Cái
	10
	
	

	11
	Nút nhấn nhả thường hở (NO)-có đèn xanh lá  220V/Ac  
	
	Cái
	04
	
	

	12
	Nút nhấn nhả thường đóng(NC)- ko đèn màu đỏ 
	
	Cái
	04
	
	

	13
	Đèn báo màu đỏ 220V/AC
	
	Cái
	01
	
	

	14
	Đèn báo màu xanh 220V/AC
	
	Cái
	01
	
	

	15
	Đèn báo màu vàng 220V/AC 
	
	Cái
	07
	
	

	16
	Đèn báo xanh lá 220V/AC 
	
	Cái
	10
	
	

	17
	Cầu đấu dây( Tép 25A) HYBT-25A 
	
	Cái
	50
	
	

	18
	Tủ điện ton 1.5mm sơn tĩnh điện 800x600x250mm 
	
	Cái
	001
	
	

	19
	Dây điện đơn Vcm 0.75mm2/ màu đỏ 
	
	mét
	100
	
	

	20
	Dây điện đơn Vcm 0.75mm2/ màu đen
	
	mét
	50
	
	

	21
	Phụ kiện máng nhựa + cos + mic tên tải 
	
	Bộ
	1
	
	

	II
	Phao báo mực nước  
	Cải tạo, lắp đặt chống tràn cho bể điều hoà, bể Anoxic của hệ thống xử lý nước thải
	
	
	
	

	1
	- Loại: Phao báo mực nước  
- Điện năng: 250 VCA /VCC 50/60 Hz
- Nhiệt độ max: 85oc/Áp suất max: 3.5 bar/Góc mở: 110o/Cấp bảo vệ: IP68
- Vật liệu phao: Copolymer 
polypropylene/Vật liệu cáp: Neoprene
- Chiều dài cáp: 3m
- Cáp điện đến vị trí
	
	Bộ
	2
	
	

	Tổng cộng:
(Bao gồm thuế, chi phí lắp đặt, cải tạo và chi phí khác)
	

	Số tiền bằng chữ:


2. Báo giá này có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày …. tháng .. năm 
3. Thời gian bảo hành (nếu có): ………………………………………….
4. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)






